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GIỚI THIỆU SÁCH MỚI NHẬP KHO THƯ VIỆN 

I. NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 

1. Thị trường tài chính/ Phan Thị Cúc, Nguyễn Trung Trực, Từ Thị Hoàng Lan.- 

Tp. Hồ Chí Minh.: Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011.- 192tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày đại cương về thị trường tài chính, khái niệm và phân loại thị 

trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường chứng khoán và sở giao dịch chứng khoán. 

Đề mục chủ đề: Kinh tế học tài chính; Tài chính; Thị trường 

Ký hiệu môn loại: 332   Số kệ: 17.6 

Số ĐKCB: S023857- S023956  SL: 100 cuốn 

2. Thị trường tài chính/ Phan Thị Cúc, Nguyễn Trung Trực, Từ Thị Hoàng Lan.- 

Tp. Hồ Chí Minh.: Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2012.- 192tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày đại cương về thị trường tài chính, khái niệm và phân loại thị 

trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường chứng khoán và sở giao dịch chứng khoán. 

Đề mục chủ đề: Kinh tế học tài chính; Tài chính; Thị trường 

Ký hiệu môn loại: 332   Số kệ: 17.7 

Số ĐKCB: S023957-S024304  SL: 348 cuốn 

3. Giáo trình tài chính tiền tệ/ Phan Thị Cúc.- Tp. Hồ Chí Minh.: Đại học Công 

nghiệp Tp.HCM, 2005.- 203tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những vấn đề chung về tiền tệ, hệ thống tài chính, thị trường tài chính, tín 

dụng - ngân hàng và chính sách tài chính quốc gia. 

Đề mục chủ đề: Tài chính; Tiền tệ 

Ký hiệu môn loại: 336   Số kệ: 17.8 

Số ĐKCB: S024305- S024335  SL: 31 cuốn 

4. Giáo trình tài chính tiền tệ: Dùng cho sinh viên bậc đại học chuyên ngành kế 

toán, tài chính ngân hàng. Phần 1.: Tiền tệ/ Phan Thị Cúc.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học 

Công nghiệp Tp.HCM, 2007.- 264tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những vấn đề chung về tiền tệ, các chế độ tiền tệ, cung cầu tiền tệ, lạm 

phát. 
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Đề mục chủ đề: Tài chính; Tiền tệ 

Ký hiệu môn loại: 336   Số kệ: 17.8 

Số ĐKCB: S024336- S024352  SL: 17 cuốn 

5. Giáo trình kiểm toán/ Trần Phước, Nguyễn Thanh Sang.- Tp. Hồ Chí Minh.: 

Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2006.- 342tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về kiểm toán, các khái niệm cơ bản sử dụng trong 

kiểm toán, phương pháp kiểm toán, quy trình kiểm toán báo cáo tài chính. 

Đề mục chủ đề: Kiểm toán - Giáo trình 

Ký hiệu môn loại: 657.45   Số kệ: 17.8 

Số ĐKCB: S024353- S024396  SL: 44 cuốn 

6. Giáo trình tài chính doanh nghiệp. Phần 1/ Phan Thị Cúc,…[và những người 

khác].- Tp. Hồ Chí Minh.: Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2008.- 306tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về tài chính, giá trị tiền tệ theo thời gian, quan hệ lợi 

nhuận và rủi ro, mô hình định giá tài sản vốn, quyết định tồn kho - tồn quỹ và quản lý 

khoản phải thu, đầu tư tài sản dài hạn, chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệp, định giá 

và quyết định đầu tư tài sản tài chính. 

Đề mục chủ đề: Tài chính doanh nghiệp; Quản trị tài chính 

Ký hiệu môn loại: 658.15   Số kệ: 17.9 

Số ĐKCB: S024397- S024424  SL: 28 cuốn 

7. Giáo trình tài chính doanh nghiệp. Tập 1/ Phan Thị Cúc,…[ và những người 

khác].- Tp. Hồ Chí Minh.: Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2006.- 148tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp, vốn dài hạn, ngắn hạn của 

doanh nghiệp, chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, 

doanh thu - lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Đề mục chủ đề: Tài chính doanh nghiệp; Quản trị tài chính 

Ký hiệu môn loại: 658.15   Số kệ: 17.9 

Số ĐKCB: S024425- S024463  SL: 39 cuốn 

8. Giáo trình tài chính doanh nghiệp. Tập 2/ Phan Thị Cúc,…[ và những người 

khác].- Tp. Hồ Chí Minh.: Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2006.- 509tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Những vấn đề chung về quản trị tài chính doanh nghiệp, phân tích tài 

chính doanh nghiệp, hoạch định doanh lợi, dự toán tài chính, quản trị vốn luân chuyển. 

Đề mục chủ đề: Tài chính doanh nghiệp; Quản trị tài chính 

Ký hiệu môn loại: 658.15   Số kệ: 17.9 

Số ĐKCB: S024464- S024471  SL: 8 cuốn 

9. Nguyên lý kế toán: Dùng cho sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng, đại học khối 

ngành tài chính, kinh tế, ngoại thương, ngân hàng, quản trị kinh doanh,../ Phan Đức 

Dũng,…[ và những người khác].- Tp. Hồ Chí Minh.: Văn hóa Sài Gòn, 2006.- 431tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về kế toán, bảng cân đối kế toán và bảng 

kết quả hoạt động kinh doanh, tài khoản và ghi sổ kép, chứng từ kế toán và kiểm kê, tính 

giá các đối tượng kế toán, sổ sách kế toán và hình thức kế toán,… 

Đề mục chủ đề: Kế toán; Nguyên lý kế toán 

Ký hiệu môn loại: 657   Số kệ: 17.9 

Số ĐKCB: S024472- S024483  SL: 12 cuốn 

 

II. NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC 

1. Giáo trình quá trình và thiết bị 1: Sử dụng cho hệ trung cấp/ Trường Đại học 

Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh. Khoa Công nghệ thực phẩm-Sinh học và Môi trường.- Tp. 

Hồ Chí Minh.: Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2005.- 195tr.; 21cm 

Tóm tắt: Các khái niệm cơ bản về thủy lực, vận chuyển chất lỏng, phân riêng bằng 

phương pháp lắng, phân riêng bằng phương pháp lọc, các quá trình truyền nhiệt, đun 

nóng-làm nguội-ngưng tụ, quá trình cô đặc (bốc hơi). 

Đề mục chủ đề: Công nghệ hóa học; Hóa học - Thiết bị 

Ký hiệu môn loại: 660.2   Số kệ: 17.9 

Số ĐKCB: S024484- S024508  SL: 25 cuốn 

2. Giáo trình quá trình và thiết bị 2: Sử dụng cho hệ trung cấp/Trường Đại học 

Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh. Khoa Công nghệ thực phẩm-Sinh học và Môi trường.- Tp. 

Hồ Chí Minh.: Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2006.- 180tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Quá trình truyền khối: hấp thụ, chưng, trích ly, kết tinh, hấp phụ, sấy; Quá 

trình cơ học: đập - nghiền - sàng vật rắn. 

Đề mục chủ đề: Công nghệ hóa học; Hóa học - Thiết bị 

Ký hiệu môn loại: 660.2   Số kệ: 17.9 

Số ĐKCB: S024509- S024513  SL: 5 cuốn 

3. Quá trình và thiết bị truyền nhiệt/ Nguyễn Công Tấn.- Tp. Hồ Chí Minh.: Đại 

học Công nghiệp Tp.HCM, 2004.- 132tr.: hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Các quá trình truyền nhiệt, đun nóng - làm nguội - ngưng tụ, cô đặc (bốc 

hơi), kỹ thuật lạnh. 

Đề mục chủ đề: Công nghệ thực phẩm; Quá trình truyền nhiệt; Thiết bị truyền nhiệt 

Ký hiệu môn loại: 664.02   Số kệ: 17.11 

Số ĐKCB: S024645- S024694  SL: 50 cuốn 

 

III. NGÀNH ĐIỆN 

1. Điện kỹ thuật: Cao đẳng/ Ngô Ngọc Thọ.-Tp. Hồ Chí Minh.: Đại học Công 

nghiệp Tp.HCM, 2005.- 124tr.: hình ảnh; 28cm 

Tóm tắt: Các kiến thức cơ bản về mạch điện. Nguyên lý, cấu tạo và tính năng kỹ 

thuật cũng như ứng dụng của các loại máy điện cơ bản thường gặp như máy biến áp, máy 

điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ và máy điện một chiều. Kèm theo mỗi chương có 

một số bài tập cho biết đáp số, áp dụng phần lý thuyết đã học. 

Đề mục chủ đề: Điện kỹ thuật 

Ký hiệu môn loại: 621.31   Số kệ: 17.9 

Số ĐKCB: S024514- S024553  SL: 40 cuốn 

2. Điện kỹ thuật công nhân: Chuyên điện/ Ngô Ngọc Thọ.- Tp. Hồ Chí Minh.: Đại 

học Công nghiệp Tp.HCM, [2005].- 158tr.: hình vẽ; 28cm 

Tóm tắt: Các khái niệm cơ bản về tĩnh điện. Các khái niệm, hiện tượng và định luật 

cơ bản của dòng điện một chiều và cách giải mạch điện một chiều bằng các phương pháp 

thông thường. 

Đề mục chủ đề: Điện kỹ thuật 

Ký hiệu môn loại: 621.31   Số kệ: 17.11 



5 
 

Số ĐKCB: S024554- S024578  SL: 25 cuốn 

 

3. Giáo trình thực hành quấn dây máy biến áp/ Trường Đại học Công nghiệp 

Tp.Hồ Chí Minh. Khoa Điện. Bộ môn Thiết bị điện.- Tp. Hồ Chí Minh.: Đại học Công 

nghiệp Tp.HCM, [2005].- 44tr.: hình vẽ; 29cm. 

Tóm tắt: Gồm 5 bài thực hành về kỹ thuật quấn dây máy biến áp; Một số hư hỏng 

thường xảy ra trong máy biến áp; Các phụ lục. 

Đề mục chủ đề: Máy biến áp; Kỹ thuật quấn dây 

Ký hiệu môn loại: 621.313  Số kệ: 17.11 

Số ĐKCB: S024579- S024587  SL: 9 cuốn 

4. Ngân hàng đề thi Điện kỹ thuật: Cao đẳng/ Trường Đại học Công nghiệp 

Tp.Hồ Chí Minh. Khoa Khoa học cơ sở.- Tp. Hồ Chí Minh.: Đại học Công nghiệp 

Tp.HCM, 2005.- 57tr.; 29cm 

Tóm tắt: Gồm 20 đề thi Điện kỹ thuật, mỗi đề 5 câu có phần hướng dẫn trả lời. 

Đề mục chủ đề: Điện kỹ thuật 

Ký hiệu môn loại: 621.31   Số kệ: 17.11 

Số ĐKCB: S024588- S024601  SL: 14 cuốn 

5. Giáo trình thực hành quấn dây rô-to phần ứng/ Đinh Xuân Chiến.- Tp. Hồ 

Chí Minh.: Đại học Công nghiệp Tp.HCM, [2005].- 74tr.: hình vẽ; 29cm 

Tóm tắt: Trình bày các bước cụ thể về thực hành quấn dây Rotor phần ứng dạng 

xếp và dạng sóng đối với động cơ một chiều và động cơ vạn năng. 

Đề mục chủ đề: Kỹ thuật điện; Quấn dây rô-to 

Ký hiệu môn loại: 621.313  Số kệ: 17.11 

Số ĐKCB: S024602- S024614  SL: 13 cuốn 

6. Giáo trình thực hành vận hành máy điện/ Võ Tấn Lộc, Nguyễn Quân, Nguyễn 

Thành Phúc.- Tp. Hồ Chí Minh.: Đại học Công nghiệp Tp.HCM, [2005].- 33tr.: hình vẽ; 

29cm 

Tóm tắt: Gồm 6 bài. Bài 1: Vận hành động cơ AC - Bài 2: Vận hành động cơ DC - 

Bài 3: Vận hành động cơ VS - Bài 4: Vận hành máy phát DC - Bài 5: Vận hành máy phát 

AC - Bài 6: Vận hành hệ thống hòa đồng bộ giữa 2 máy phát điện xoay chiều 3 pha. 
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Đề mục chủ đề: Máy phát điện; Máy điện 

Ký hiệu môn loại: 621.313  Số kệ: 17.11 

Số ĐKCB: S024615- S024643  SL: 29 cuốn 

7. Quấn dây động cơ một pha/ Bùi Thanh Quang.- Tp. Hồ Chí Minh.: Đại học 

Công nghiệp Tp.HCM, [2005].- 58tr.: hình ảnh; 29cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn thực hành những dạng quấn dây cơ bản thường sử dụng trong 

động cơ một pha được trình bày dưới dạng các bài tập giúp học sinh sinh viên củng cố 

kiến thức lý thuyết đã học trong chuyên ngành 3. 

Đề mục chủ đề: Động cơ điện; Động cơ một pha 

Ký hiệu môn loại: 621.46  Số kệ: 17.11 

Số ĐKCB: S024644  SL: 1 cuốn 

 

IV. VẼ KỸ THUẬT 

1. Vẽ kỹ thuật/ Nguyễn Đức Huệ,…[ và những người khác].- Tp. Hồ Chí Minh.: 

Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 1996.- 84tr.: hình vẽ; 28cm 

Tóm tắt: Các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ, vẽ hình học (vẽ nối tiếp, vẽ hình 

xuyên), các hình biểu diễn, hình chiéu trục đo, vẽ quy ước các mối ghép, vẽ quy ước bánh 

răng và lò xo, bản vẽ chi tiết,.. 

Đề mục chủ đề: Vẽ kỹ thuật 

Ký hiệu môn loại: 604.2   Số kệ: 17.11 

Số ĐKCB: S024695- S024697  SL: 3 cuốn 

 

V. NẤU ĂN 

1. Giáo trình nghiệp vụ nấu ăn: Cách tiếp cận thực tế/ Tổng cục Du lịch Việt 

Nam.- H.: Tổng cục Du lịch Việt Nam, 2006.- 136tr.: hình vẽ; 30cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về nghiệp vụ nấu ăn. Thực hành và quy trình làm bếp. Nguyên 

lý và phương pháp nấu ăn. Rau, mỳ và salát. Nước dùng và nước xốt. Xúp. Thịt gia súc và 

thịt gia cầm. Cá, giáp xác và hải sản. Bánh ngọt và bánh mỳ. Kỹ thuật nấu ăn nâng cao. 

Đề mục chủ đề: Kỹ thuật nấu ăn 

Ký hiệu môn loại: 641.5   Số kệ: 17.11 
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Số ĐKCB: S024698- S024704  SL: 7 cuốn 

 

VI. NGHIỆP VỤ KHÁCH SẠN 

1. Thực hành nghiệp vụ lễ tân: Cách tiếp cận thực tế/ Tổng cục Du lịch Việt 

Nam.- H.: Tổng cục Du lịch Việt Nam, [2006].- 122tr.: hình vẽ; 30cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về bộ phận lễ tân, cách đặt buồng, thủ tục nhận buồng và đăng 

kí, nghệ thuật giao tiếp với khách đang lưu trú ở khách sạn, tính toán chi phí của khách 

hàng và thu ngân, hệ thống máy vi tính ở bộ phận lễ tân, việc tiếp thị và bán hàng của bộ 

phận lễ tân. 

Đề mục chủ đề: Nghiệp vụ khách sạn; Lễ Tân 

Ký hiệu môn loại: 647.94  Số kệ: 17.11 

Số ĐKCB: S024705  SL: 1 cuốn 

 

VII. HÓA HỌC 

1. Câu hỏi giáo khoa hóa hữu cơ: 10-11-12 Ôn thi tú tài và luyện thi đại học. Bồi 

dưỡng học sinh khá-giỏi/ Nguyễn Hiền Hoàng.- Tp. Hồ Chí Minh.: Trẻ, 1999.- 236tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Tóm tắt lí thuyết hóa hữu cơ, với 140 câu hỏi lí thuyết thường gặp trong 

kỳ thi tuyển sinh Đại học và Cao đẳng (kèm theo lời giải hướng dẫn chi tiết), một số câu 

hỏi lí thuyết đã được ra thi vào các trường ĐH & CĐ trong những năm gần đây. 

Đề mục chủ đề: Hóa học hữu cơ; Luyện thi đại học 

Ký hiệu môn loại: 547  Số kệ: 17.11 

Số ĐKCB: S024706  SL: 1 cuốn 

2. Bài tập tự luận và trắc nghiệm hóa học trung học phổ thông: Chuyên đề: 

Hiđrôcacbon/ Phạm Đức Bình, Lê Thị Tam.- Tp. Hồ Chí Minh.: Trẻ, 2002.- 333tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đại cương về hóa hữu cơ, Hiđrôcacbon no, Hiđrôcacbon không no, 

Hiđrôcacbon thơm, nguồn Hiđrôcacbon trong thiên nhiên, cách nhận biết và tách 

Hiđrôcacbon. 

Đề mục chủ đề: Hóa học hữu cơ; Bài tập tự luận; Bài tập trắc nghiệm 

Ký hiệu môn loại: 547.01  Số kệ: 17.11 
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Số ĐKCB: S024707  SL: 1 cuốn 

 

VIII. CHÍNH TRỊ 

1. Hỏi đáp môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Dành cho 

sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh/ Trần Văn Phòng, An Như Hải, Đỗ Thị Thạch.- H.: Đại học quốc gia Hà Nội, 

2010.- 258tr.; 19cm 

Tóm tắt: Cuốn sách được trình bày dưới dạng Hỏi - Đáp với bố cục đơn giản, văn 

phong sáng sủa, cuốn sách đã đề cập đầy đủ và có hệ thống những nội dung trọng điểm 

sát với chương trình môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 

Đề mục chủ đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin 

Ký hiệu môn loại: 335.43  Số kệ: 17.2 

Số ĐKCB: S024708  SL: 1 cuốn 

2. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Dùng cho khối ngành Kinh tế - Quản 

trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng/ Chu Văn Cấp,…[ và những người 

khác].- Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2007.- 440tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Giáo trình gồm 16 chương được biên soạn phục vụ cho việc giảng dạy và 

học tập môn học Kinh tế chính trị Mác - Lênin dùng cho khối ngành kinh tế - Quản trị 

kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng. 

Đề mục chủ đề: Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

Ký hiệu môn loại: 335.412  Số kệ: 17.2 

Số ĐKCB: S024709- S024984  SL: 276 cuốn 

3. Văn kiện hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương khóa XI/ Đảng 

Cộng sản Việt Nam.- H.: Văn phòng trung ương Đảng, 2014.- 176tr.; 19cm 

Đề mục chủ đề: Đảng Cộng sản Việt Nam - Văn kiện 

Ký hiệu môn loại: 324.259 7  Số kệ: 17.2 

Số ĐKCB: S024985- S024986  SL: 2 cuốn 

4. Tài liệu học tập nghị quyết và một số chủ trương của hội nghị lần thứ chín 

ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI: Dùng cho cán bộ, đảng 
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viên ở cơ sở/ Ngô Đình Xây,…[ và những người khác].- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2014.- 76tr.; 19cm. 

Tóm tắt: Về nghị quyết xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp 

ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn 

bị tiến tới đại hội XII của Đảng. 

Đề mục chủ đề: Đảng Cộng sản Việt Nam - Nghị quyết hội nghị 

Ký hiệu môn loại: 324.259 7  Số kệ: 17.2 

Số ĐKCB: S024987- S024988  SL: 2 cuốn 

 


